HƯỚNG DẪN

Cách thức tính mức thu đầu tư và thu hoa chi chợ

(Kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND
ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

I. MỨC THU ĐẦU TƯ CHỢ
1. Ví dụ 01: Hộ kinh doanh tại chợ hạng 01 ở khu vực I; chợ do Nhà nước đầu tư xây dựng 100%; sử dụng điểm kinh doanh là ki-ốt được xây dựng kiên cố có diện tích 6m2; vị trí ki-ốt có mặt tiền hướng đường chính (quốc lộ, tỉnh lộ) thì mức thu đầu tư chợ của điểm kinh doanh tối đa sẽ là:

30.000 đồng/m2/tháng x 6m2 x 1,5 (hệ số k) = 270.000 đồng/tháng.
2. Ví dụ 02: Hộ kinh doanh tại chợ hạng 02 ở khu vực II; chợ do Nhà nước đầu tư một phần và một phần do thành phần khác đóng góp xây dựng chợ (theo tỷ lệ 60:40); sử dụng điểm kinh doanh được xây dựng bằng gạch men, thùng sắt, thùng inox, vật liệu khác có diện tích 4m2; vị trí điểm kinh doanh có hai mặt tiền đường nội bộ bên trong nhà lồng chính của chợ thì mức thu đầu tư chợ của điểm kinh doanh tối đa sẽ là:

16.000 đồng/m2/tháng x 4m2 x 1,3 (hệ số k) x 60% = 49.900 đồng/tháng.
3. Ví dụ 03: Hộ kinh doanh tại chợ hạng 03 ở khu vực II; chợ do Nhà nước đầu tư xây dựng 100%; sử dụng điểm kinh doanh là ki-ốt được xây dựng kiên cố có diện tích 10m2; đã hoàn thành thu hồi vốn đầu tư chợ thì mức thu đầu tư chợ của điểm kinh doanh sẽ là:

18.000 đồng/m2/tháng x 10m2 x 50% = 90.000 đồng/tháng.
4. Ví dụ 04: Hộ kinh doanh tại chợ hạng 02 ở khu vực I; chợ do Nhà nước đầu tư xây dựng 100%; sử dụng điểm kinh doanh là ki-ốt được xây dựng kiên cố có diện tích 10m2; hộ kinh doanh tự bỏ vốn xây dựng điểm kinh doanh thì mức thu đầu tư chợ của điểm kinh doanh sẽ là:

25.000 đồng/m2/tháng x 10m2 x 50% = 125.000 đồng/tháng.
5. Ví dụ 05: Hộ kinh doanh tại chợ hạng 01 ở khu vực II; chợ do Nhà nước đầu tư xây dựng 100%; sử dụng điểm kinh doanh được xây dựng bằng gạch men, thùng sắt, thùng inox, vật liệu khác có diện tích 8m2; vị trí điểm kinh doanh có hai mặt tiền đường nội bộ bên ngoài; đã hoàn thành thu hồi vốn đầu tư chợ; hộ kinh doanh tự bỏ vốn xây dựng điểm kinh doanh thì mức thu đầu tư chợ của điểm kinh doanh tối đa sẽ là:

18.500 đồng/m2/tháng x 8m2 x 1,5 (hệ số k) x 40% = 88.800 đồng/tháng.
6. Ví dụ 06: Hộ kinh doanh tại chợ hạng 02 ở khu vực II; chợ do thương nhân đầu tư, quản lý và kinh doanh khai thác chợ; thuê điểm kinh doanh có diện tích 6m2 là ki-ốt có mặt tiền hướng đường chính (quốc lộ, tỉnh lộ) thì mức thu đầu tư chợ của điểm kinh doanh tối đa sẽ là:

22.500 đồng/m2/tháng x 6m2 x 1,5 (hệ số k) x 4 lần = 810.000 đồng/tháng.
II. MỨC THU HOA CHI
1. Ví dụ 01: Hộ kinh doanh cố định kinh doanh tại chợ hạng 01; sử dụng điểm kinh doanh có diện tích 10m2; vị trí điểm kinh doanh tại tầng lầu của chợ thì mức thu hoa chi sẽ là:

30.000 đồng/m2/tháng x 10m2 = 300.000 đồng/tháng.
2. Ví dụ 02: Hộ kinh doanh cố định kinh doanh tại chợ hạng 01 ở khu vực II; sử dụng điểm kinh doanh có diện tích 10m2, thì mức thu hoa chi sẽ là:

42.000 đồng/m2/tháng x 10m2 = 420.000 đồng/tháng.
3. Ví dụ 03: Hộ kinh doanh cố định kinh doanh tại chợ hạng 03 ở khu vực II; chợ chỉ họp một buổi sáng; sử dụng điểm kinh doanh có diện tích 6m2, thì mức thu hoa chi sẽ là:

18.000 đồng/m2/tháng x 6m2 = 180.000 đồng/tháng.
4. Ví dụ 04: Hộ kinh doanh không cố định tại chợ hạng 02 ở khu vực I; sử dụng điểm kinh doanh có diện tích 20m2 (bán dưa hấu trong dịp tết Nguyên đán), thì mức thu hoa chi sẽ là:

20m2 x 3.500 đồng/ngày : 3m2 =  23.300 đồng/ngày.
Phụ lục I

(Kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND 
ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	TÊN DOANH NGHIỆP
 

Số:            /
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………, ngày… tháng… năm 20…


PHƯƠNG ÁN KINH DOANH KHAI THÁC CHỢ ……….
Kính gửi: UBND huyện/thị/thành……….……..

Tên doanh nghiệp:................................................................................................
Tên giao dịch đối ngoại của doanh nghiệp:..........................................................
Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:................................................................
Điện thoại: ………………. Fax:................................ Mail:.................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….... do:……………………..…
        cấp ngày……… tháng………. năm……....
Mã số thuế:........................................................................................................... 

Ngành nghề kinh doanh:....................................................................................... 

Đề nghị UBND huyện/thị/thành:……..……….. xem xét, chấp thuận phê duyệt phương án kinh doanh khai thác chợ ……..….………. theo quy định tại Quyết định số…../2014/QĐ-UBND ngày…../12/2014 của UBND tỉnh quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Tên chợ:.......................................................................................................... 

2. Địa chỉ:........................................................................................................... 

3. Tổng giá trị đầu tư chợ thực tế (chỉ tính phần chợ, không tính phần phố chợ - nếu có):…………………………………………………………………………..….
4. Phương thức đầu tư:..........................................................................................
5. Thời gian dự kiến hoàn thành:..........................................................................
6. Thời gian dự kiến đưa dự án chợ vào hoạt động:.............................................

7. Thời gian bắt đầu thu đầu tư chợ:.....................................................................
8. Mức thu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng), phương thức, hình thức, thời gian thu đầu tư chợ:..............................................................................................................
9. Khả năng thu hồi vốn đầu tư:............................................................................
10. Các nội dung khác:........................................................................................
Doanh nghiệp cam kết các nội dung trên là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(Họ và tên, ký tên và đóng dấu)


Phụ lục II

MỨC THU PHÍ ĐẦU TƯ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Nội dung thu đầu tư chợ
	Mức thu (đồng/m2/tháng)

	
	
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	1
	Chợ hạng 01
	 
	 
	 

	a
	Đối với điểm kinh doanh là ki-ốt được xây dựng kiên cố
	30.000
	27.000
	 

	b
	Đối với điểm kinh doanh được xây dựng bằng gạch men, thùng sắt, thùng inox, vật liệu khác
	21.000
	18.500
	 

	2
	Chợ hạng 02
	 
	 
	 

	a
	Đối với điểm kinh doanh là ki-ốt được xây dựng kiên cố
	25.000
	22.500
	 

	b
	Đối với điểm kinh doanh được xây dựng bằng gạch men, thùng sắt, thùng inox, vật liệu khác 
	17.500
	16.000
	 

	3
	Chợ hạng 03
	 
	 
	 

	a
	Đối với điểm kinh doanh là ki-ốt được xây dựng kiên cố
	20.000
	18.000
	 

	b
	Đối với điểm kinh doanh được xây dựng bằng gạch men, thùng sắt, thùng inox, vật liệu khác
	14.000
	12.500
	10.500


Phụ lục III

MỨC THU HOA CHI ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CỐ ĐỊNH 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Hạng chợ
	Mức thu (đồng/m2/tháng)

	
	
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	1
	Chợ hạng 01
	50.000
	42.000
	30.000

	2
	Chợ hạng 02
	40.000
	36.000
	25.000

	3
	Chợ hạng 03
	30.000
	24.000
	18.000

	4
	Chợ đêm
	50.000
	36.000
	 


Phụ lục IV

MỨC THU HOA CHI ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH KHÔNG CỐ ĐỊNH 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Hạng chợ
	Mức thu (đồng/hộ/ngày)

	
	
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	1
	Chợ hạng 01
	4.000
	3.500
	 

	2
	Chợ hạng 02
	3.500
	3.000
	 

	3
	Chợ hạng 03
	2.500
	2.000
	1.500


Phụ lục V

MỨC THU PHÍ CHỢ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CƠ GIỚI VẬN CHUYỂN 
HÀNG HÓA RA, VÀO CHỢ
(Kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Nội dung thu
	Mức thu (đồng/lượt xe)

	
	
	Chợ hạng 01
	Chợ hạng 02
	Chợ 
hạng 
03

	
	
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực I
	Khu vực II
	

	1
	Xe có tải trọng dưới 01 tấn (loại trừ xe ba bánh)
	10.000
	8.000
	7.000
	6.000
	5.000

	2
	Xe có tải trọng từ 01 tấn đến dưới 02 tấn
	15.000
	14.000
	12.000
	10.000
	8.000

	3
	Xe có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 05 tấn
	25.000
	22.000
	20.000
	15.000
	12.000

	4
	Xe có tải trọng từ 05 tấn trở lên
	35.000
	30.000
	25.000
	22.000
	21.000


Phụ lục VI

MỨC TRÍCH PHÍ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Đơn vị tính: %/tổng số thu phí quản lý chợ
	STT
	Nội dung trích/hạng chợ
	Mức trích đối với chợ 
tại khu vực I
	Mức trích đối với chợ 
tại khu vực II

	1
	Chợ Nhà nước đầu tư 100%; chợ do Nhà nước đầu tư một phần và một phần 
do thành phần khác đóng góp xây dựng; chợ Nhân dân đóng góp

	a
	Chợ hạng 01
	55 - 80
	60 - 85

	b
	Chợ hạng 02
	60 - 85
	75 - 90

	c
	Chợ hạng 03
	80 - 100
	UBND cấp huyện 
quyết định mức trích phí chợ và cấp bù kinh phí (nếu có)

	2
	Chợ do thương nhân đầu tư xây dựng kinh doanh khai thác: Không áp dụng mức trích, mà thực hiện đóng thuế theo quy định hiện hành


